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Tóm tắt 

Nghiên cứu này dựa trên nền tảng lý thuyết kinh tế quốc tế của Paul R. Krugman, 

Maurice Obstfeld và Marc J. Melitz kết hợp Lý thuyết Lợi thế cạnh tranh của Quốc gia của 

Michael Porter  đã chỉ ra những tác động của cuộc chiến thương mại: gây ra những biến động 

về mặt tỷ giá, sự dịch chuyển nguồn vốn, hành vi của các doanh nghiệp tại Trung Quốc và 

Hoa Kỳ từ đó tác động lên các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt 

Nam, sự thay đổi của thị trường nội địa và cả thị trường xuất khẩu. Những tác động tích cực 

và tiêu cực đan xen lẫn nhau khiến nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam có thêm những cơ hội 

mới nhưng cũng không ít doanh nghiệp bị thiệt hại nặng và đối mặt với nhiều nguy cơ. Cuộc 

chiến thương mại Trung-Mỹ có thể đem lại cả cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Để tận 

dụng cơ hội và tránh được những nguy cơ thì ngoài sự nổ lực của mỗi doanh nghiệp thì 

Chính phủ và chính quyền tại các địa phương cần ban hành và thực hiện đồng bộ các chính 

sách nhằm hổ trợ cho các doanh nghiệp.  
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Bối cảnh nghiên cứu 

 Trong 2 năm qua kể từ năm 2017 khi tổng thống Donald Trump lên nắm giữ chức 

tổng thống Hoa Kỳ thì nền kinh tế thế giới đã chứng kiến những biến động to lớn từ việc Hoa 

Kỳ rút khỏi hiệp định thương mại TPP và xem xét lại các hiệp định thương mại tự do họ đã 

ký từ trước tới nay và đỉnh điểm gần đây nhất là việc khởi xướng cuộc chiến thương mại với 

Trung Quốc.  

- Ngày 9/3/2018 Hoa Kỳ áp thuế 25% lên sản phẩm thép và 10% lên sản phẩm nhôm 

có xuất xứ từ Trung Quốc. Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đưa ra báo 

Section 301: Trung Quốc áp dụng các biện pháp phi kinh tế để chiếm lĩnh công nghệ 

Hoa Kỳ. 

- Ngày 2/4/2018 Bộ Thương mại Trung Quốc đã áp đặt thuế đối với 128 sản phẩm của 

Mỹ bao gồm phế liệu nhôm, máy bay, ô tô, sản phẩm thịt lợn và đậu nành (có thuế 

suất 25%), cũng như trái cây, hạt và ống thép (15%) 

- Ngày 6/7/2018 Mỹ áp thêm thuế 25% lên hàng hóa trị giá 34 tỷ USD nhập khẩu từ 

Trung Quốc. 818 dòng sản phẩm: máy móc thiệt bị cơ khí, điện, quang học, xe động 

cơ, hóa chất, cao su,.. (hàng tiêu dùng chỉ chiếm 1%). Cùng ngày Trung Quốc cũng áp 

25 % thuế lên 659 mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ trị già 34 tỷ USD. 

- Ngày 23/8/2018 Mỹ sẽ bắt đầu áp thuế 25% với 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. 

Ngay sau đó Trung Quốc tuyên bố trả đũa áp đợt thuế mới lên 16 tỷ USD hàng hóa 

Hoa Kỳ.  

- Ngày 24/9 Chính quyền Mỹ áp thuế 10% lên 200 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc 

và đe dọa sẽ tăng lên 25 % vào cuối năm 2018. Trung Quốc áp thuế từ 5 - 10% đối 

với hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ USD, đồng thời đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương 

mại Thế giới (WTO). 

- Ngày 1/12/2018 Nguyên thủ Trung Quốc và Hoa Kỳ gặp nhau tại Buenos Aires và đạt 

được thõa thuận tạm thời hưu chiến thương mại và sẽ đàm phán trong 90 ngày. 

- Ngày 7/1/2018 đến hiện tại quan chức hai nước bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên tại 

Bắc Kinh và từ đó luân phiên đàm phán tại Washington D.C và Hoa Kỳ.  

- Ngày 27/2/2019 USTR ra tuyên bố, sau khi tổng thống Donald Trump quyết định kéo 

dài thời hạn cuối cùng cho việc đạt được hiệp nghị về mậu dịch lẽ ra sẽ hết hạn vào 

ngày 1/3/2019.  
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 Cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ không dễ dàng, Hoa Kỳ muốn Trung Quốc thay đổi 

cấu trúc Kinh Tế của họ, điều này nếu xảy ra thì cũng không phải trong thời gian ngắn. Cuộc 

chiến thương mại sẽ không kết thúc một cách dễ dàng. 

 Những diễn biến trên đã là minh chứng cho việc toàn cầu hóa không phải xu thế tất 

yếu, bảo hộ có thể là một xu hướng thách thức lại tất cả và các quốc gia, sẽ chỉ có một tôn chỉ 

không đổi đó chính là lợi ích quốc gia. Yếu tố chính trị ngày càng trở nên ảnh hưởng lớn và 

chi phối đến nền kinh tế thế giới, Việt Nam cũng không đứng ngoài vòng ảnh hưởng của 

những biến động lớn này, nhất là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Chính phủ cần có những 

hành động tức thời để phù hợp với sự thay đổi của tình hình kinh tế chính trị thế giới nhằm 

giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam thích nghi và phát triển sản xuất kinh doanh.  

Tính cấp thiết của đề tài 

 Theo bản cập nhật báo cáo mới nhất của IMF: World Economic Outlook vào tháng 4 

năm 2019 đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng nền kinh tế thế giới vào năm 2019 xuống mức 

3,3%, đây là lần hạ thứ dự báo liên tục lần thứ 3 của IMF. Một trong những nguyên nhân lớn 

nhất cho những lần hạ dự báo của IMF đó chính là tình trạng căng thẳng thương mại trên toàn 

cầu, mà chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chính là trung tâm. Việt Nam là một quốc gia có 

tính mở cao, theo thống kê sơ bộ của TCTK Việt Nam thì năm 2018 tổng sản lượng xuất 

nhập khẩu là 480 tỷ USD, bằng 208,6 % GDP. Ngoài ra Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng là hai 

quốc gia xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam: năm 2018 Hoa Kỳ chiếm 19,52% và Trung quốc 

chiếm 16,95% trong tổng xuất khẩu của Việt Nam. Trung Quốc cũng là quốc gia mà Việt 

Nam nhập khẩu nhiều nhất chiếm 27,65% tổng kim ngạch nhập khẩu. Vì cơ cấu này Việt 

Nam sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chiến tranh thương mại giữa hai quốc gia này. 

 Dựa trên một báo cáo mới nhất được công bố bởi Economist Intelligence Unit thì Việt 

Nam là một trong những quốc gia được lợi nhiều nhất từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, 

còn báo cáo mới nhất của WB về Việt Nam vào tháng 12 năm 2018 cũng đánh giá “Căng 

thẳng thương mại leo thang có thể đem lại cả cơ hội và thách thức cho Việt Nam”. Trong 

năm 2018 các mặt hàng như Tấm năng lượng mặt trời, xe đạp điện, xe tay nâng, lốp xe tải, 

thép, tôn, gỗ, ván ép hay mặt hàng thủy sản đều có sự gia tăng xuất khẩu đột biến từ 20 - 47% 

, đây là dấu hiệu cho thấy rõ những hàng hóa này có khả năng gian lận xuất xứ để hưởng ưu 

đãi thuế. Trong năm 2018 chung ta chính thức bị điều tra chống phá giá và trợ cấp 10 vụ, và 

bị cảnh báo sớm nhiều sản phẩm xuất khẩu. Nguy cơ của việc này rất lớn nếu bị phát hiện có 

hiện tượng gian lận xuất xứ, tiếp tay cho các hàng hóa của nước thứ ba để lấy xuất xứ của 

Việt Nam xuất khẩu đi các nước khác thì hàng hóa của Việt Nam sẽ bị trừng phạt, ảnh hưởng 

đến cả ngành sản xuất. 
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 Không chỉ thị trường ngoài nước mà thị trường trong nước cũng bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng, gần đây nhất Hiệp hội Nhôm Việt Nam đã phải nộp đơn khiếu nại lên Bộ Công 

Thương vì chỉ sau một năm từ ngày cuộc chiến thương mại xảy ra thì Nhôm Trung Quốc đã 

tràn ngập thị trường Việt Nam làm cho các Doanh Nghiệp trong nước đứng trên bờ vực phá 

sản. 

 Chính phủ cần phải nhanh chóng ban hành các chính sách hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp trước các tác động của cuộc chiến thương mại, nếu không nhanh chóng thì nhiều 

doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ có thể mất cơ hội mở rộng thị trường, thu hẹp sản xuất thậm 

chí phá sản. Nghiên cứu này sẽ làm rõ những tác động, rủi ro và cơ hội từ chiến tranh thương 

mại Trung - Mỹ tới các doanh nghiệp tại Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị về chính 

sách hỗ trợ cho Doanh nghiệp từ Chính phủ và chính quyền địa phương.  

Phát biểu về vấn đề nghiên cứu 

 Rất nhiều bài báo và buổi hội thảo đã diễn ra để nói về vấn đề chiến tranh thương mại 

nhưng chưa có một nghiên cứu khách quan nào về vấn đề này để thể hiện một cách đẩy đủ 

những ảnh hưởng và đưa ra những khuyến nghị chính sách cho chính phủ, chính quyền địa 

phương để giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể phát triển sản xuất kinh doanh.  

Mục tiêu nghiên cứu 

 Nghiên cứu được thực hiện với mong muốn có thể chỉ ra được những tác động của 

cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ lên các doanh nghiệp tại Việt Nam từ đó khuyến nghị đến 

chính phủ và chính quyền các địa phương để có những chính sách phù hợp nhằm giúp các 

doanh nghiệp thích nghi được với những biến đổi do cuộc chiến thương mại gây ra và tận 

dụng được tối đa những lợi ích từ cuộc chiến này. 

Câu hỏi nghiên cứu 

 Nhằm giải quyết được mục tiêu nghiên cứu chúng ta phải giả quyết được các câu hỏi 

nghiên cứu sau: 

- Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tác động như thế nào lên các doanh nghiệp tại Việt 

Nam ? 

- Những rủi ro và cơ hội nào cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam khi chiến tranh 

thương mại Mỹ-Trung kéo dài ? 

- Các Doanh nghiệp Việt cần phải làm gì để tận dụng cơ hội và hạn chế rủi ro do chiến 

tranh thương mại Mỹ-Trung gây ra ? 

- Chính phủ và chính quyền các địa phương cần phải làm gì để giúp các doanh nghiệp 

tận dụng cơ hội và hạn chế rủi ro do cuộc chiến tranh thương mại gây ra ?  
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Giả thuyết nghiên cứu 

 Theo báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam mới nhất của Ngân hàng 

Thế Giới đánh giá “Căng thẳng thương mại leo thang có thể đem lại cả cơ hội và thách thức 

cho Việt Nam”. 

Ý nghĩa của nghiên cứu 

 Trong bối cảnh tình trạng chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung vẫn đang diễn ra, 

mặc dù các cuộc đàm phán giữa hai bên đang được thực hiện luân phiên tại Washington và 

Bắc Kinh với mong muốn sẽ có một hiệp định được hai bên ký kết vào tháng 4, thậm chí 

trường hợp tốt nhất đó có xảy ra thì về bản chất cuộc chiến thương mại vẫn sẽ còn âm ỉ, việc 

Hoa Kỳ đòi hỏi Trung Quốc thay đổi cấu trúc trong nền kinh tế của mình trong ngày một 

ngày hai là điều không thể. Trong bối cảnh này thì bắt buộc các doanh nghiệp, chính phủ và 

chính quyền địa phương phải thích nghi với tình hình mới, nhận diện được những bất lợi và 

cơ hội để đề ra những quyết định đúng đắn. Nghiên cứu này sẽ góp phần làm rõ thêm bức 

tranh các doanh nghiệp tại Việt Nam bị ảnh hưởng như thế nào bởi cuộc chiến thương mại từ 

đó có thể khuyến nghị cho chính phủ và chính quyền địa phương những giải pháp phù hợp để 

giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam phát triển hoạt động kinh doanh sản xuất. 

Thiết kế nghiên cứu 

 Nghiên cứu được thực hiện đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay dựa trên 

số liệu được sử dụng chủ yếu từ tổng cục thống kê. 

Các giả định 

 Nghiên cứu này giả định các số liệu của Tổng cục Thống Kê, Bộ Công Thương đưa ra 

là hoàn toàn chính xác. 

Giới hạn / hạn chế của đề tài 

 Nghiên cứu hạn chế về mặt số liệu nhiều mặt hàng xuất khẩu và chưa đi sâu vào khía 

cạnh cuộc chiến thương mại tác động tới các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam do khó khăn về 

mặt số liệu. Các công ty này không lên sàn chứng khoáng nên các mảng doanh thu và lợi 

nhuận có biến đổi cụ thể ra sao thì bài nghiên cứu vẫn chưa thể chỉ ra được. 
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Tổng Quan Tài Liệu 

 Kể từ khi cuộc chiến tranh thương mại bắt đầu vào tháng 3 năm 2018 có rất nhiều bài 

báo phóng sự nói về những ảnh hưởng và cơ hội của Việt Nam trong cuộc chiến này. Nhưng 

tất cả thường dưới dạng đưa tin, phỏng vấn chuyên gia chứ chưa có một nghiên cứu cụ thể 

nào. Trong quá trình tìm kiếm cho nghiên cứu lần này, tác giả chỉ tìm được một bài báo khoa 

học của nhóm tác giả Hồ Quốc Tuấn; Nguyễn Thị Ngọc Trang; Trần Ngọc Thơ đăng trên tạp 

chí ISEAS Perspective số 74 năm 2018. Trong bái báo khoa học, nhóm tác giả đưa ra nhiều 

thông tin, nhận định và giải pháp cho Việt Nam trong cuộc chiến thương mại. 

 Về vấn đề những tác động trong cuộc chiến thương mại lên các Doanh nghiệp tại Việt 

Nam thì nhóm tác giả cho rằng trong ngắn hạn các tác động tích cực có thể lớn hơn các tác 

động tiêu cực, tuy nhiên về dài hạn, tổn thất do rủi ro bị Mỹ áp thuế, tổn hại môi trường và 

suy giảm tăng trưởng có thể rất nặng nề.  

Tác động tích cực Tác động tiêu cực 

• Tăng xuất khẩu sang Mỹ thay thế hàng 

Trung Quốc. 

• Tăng đơn hàng xuất khẩu chuyển giao từ 

Trung Quốc. 

• Các công ty đa quốc gia chuyển công 

đoạn sản xuất có tỷ suất sinh lợi cao sang 

Việt Nam. 

• Rủi ro bị Mỹ áp thuế cao lên hàng Việt 

Nam do hàng Trung Quốc núp bóng 

dưới xuất xứ Việt Nam và xuất khẩu 

sang Mỹ. 

• Nguy cơ tăng tốc quá trình tập kết công 

nghệ lạc hậu, ô nhiễm từ các doanh 

nghiệp Trung Quốc di chuyển sản xuất 

sang Việt Nam. 

• Cạnh tranh gay gắt từ hàng tiêu dùng và 

nông sản của Mỹ và Trung Quốc trên cả 

thị trường xuất khẩu và nội địa Việt 

Nam. 

• Giảm tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. 

  

 Về quan điểm của Lãnh đạo Chính Phủ Việt Nam với cuộc chiến thương mại nhóm 

tác giả thông qua các bài phát biểu và trả lời phỏng vấn và đưa ra nhận định có thể thấy được 

chiến lược ứng phó của chính phủ Việt Nam với chiến tranh thương mại là đề cao ổn định vĩ 

mô, giá trị tiền đồng, theo đuổi nhiều hơn các hiệp định thương mại để tăng xuất khẩu. Điều 

này tương tự như chiến lược “dĩ bất biến ứng vạn biến” của Trung Quốc. 
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 Nhóm tác giả cũng đề ra lời khuyến nghị giải pháp cho chính phủ trung ương và chính 

quyền địa phương của Việt Nam: 

- Về ngắn hạn: 

+ Cần có chiến lược thu hút FDI có tính sàng lọc cao hơn. Đặc biệt là chính 

quyền địa phương cần phải giám sát chặt và sẵn sàng từ chối các dự án có xu 

hướng che giấu xuất xứ từ Trung Quốc để xuất sang Mỹ. 

+ Cần phải hành xử quyết đoán hơn để ngăn chặn các dự án đầu tư gây tổn hại 

môi trường bằng cách thiết lập các chuẩn mực thẩm định tác động đến môi 

trường chặt chẽ hơn và nâng cao hiệu quả giám sát và xử lý vi phạm. 

+ Chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, trong việc tiếp cận vốn và xây dựng các thương hiệu hàng Việt Nam chất 

lượng cao. 

+ Áp dụng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm khắt khe hơn và khuyến 

khích phát triển các sản phẩm nông sản sạch, chất lượng cao để đối đầu với 

hàng Trung Quốc. 

- Về dài hạn: 

+ Hướng đến một nền kinh tế thị trường thực chất. 

+ Giải quyết điểm nghẽn vốn đầu tư công của nền kinh tế. 

 Cuối cùng nhóm tác giả kết luận cần có một chính sách tái cấu trúc kinh tế toàn diện 

để có một nền kinh tế thị trường thực thụ và làm mới lại những động lực tăng trưởng sẽ giúp 

Việt Nam có thể hấp thụ các cú sốc từ bên ngoài trong tương lai. Điều đó đặc biệt quan trọng 

trong bối cảnh cuộc chiến thương mại có thể kéo dài trong nhiều năm. 

 Có những khoảng trống khoa học của bài báo khoa học nói trên, đó chính là việc tác 

động của tỷ giá trong ngắn hạn lên các doanh nghiệp tại Việt Nam. Việc nên sàng lọc và chọn 

nguồn FDI thế nào thì bài báo cũng chưa đi vào cụ thể. Phần giải pháp dài hạn tác giả cũng 

chỉ mới đề cập tới một điểm nghẽn lớn đó là Vốn. Trong nghiên cứu này chúng tôi sẽ làm rõ 

thêm những khoảng trống của bài báo nghiên cứu khoa học của nhóm tác giả  Hồ Quốc Tuấn; 

Nguyễn Thị Ngọc Trang; Trần Ngọc Thơ. 
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Phương pháp nghiên cứu khoa học 

 Tiếp cận nghiên cứu 

 Nghiên cứu này tác giả kết hợp dùng cả 2 cách tiếp cận là diễn dịch và quy nạp, so 

sánh các số liệu xuất nhập khẩu các năm về trước của 3 quốc gia Việt nam, Trung Quốc, Hoa 

Kỳ để chỉ ra những rủi ro và cơ hội trong xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp tại 

Việt Nam.  

 Tác giả nghiên cứu theo phương pháp phối hợp sử dụng các khía cạnh của cả phương 

pháp định tính lẫn định lượng. Tác giả sẽ dựa trên các số liệu thống kê về xuất nhập khẩu 

hàng hóa của Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ để mô tả về những ảnh hưởng của chiến 

tranh thương mại lên ba quốc gia này. Đồng thời, tác giả sẽ mô tả quá trình hình thành và dự 

đoán những rủi ro trong tương lai của chiến tranh thương mại lên các doanh nghiệp tại Việt 

Nam và cuối cùng dựa vào khung lý thuyết để đưa ra những khuyến nghị. 
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 Khung lý thuyết 

Lý thuyết Nguồn tham khảo Chủ đề được đề cập đến 

Lý thuyết Kinh tế Vĩ Mô 

của nền kinh tế mở 

Krugman, P. R., Obstfeld, 

M., Melitz M. J. (2017). 

International Economics: 

Theory and Policy. 

London, CA: Pearson.  

 

Chính sách thương mại (trade 

policy) 

Sự tháo chạy của vốn (capital 

flight) 

Lý thuyết lợi thế bên ngoài 

(The Theory of External 

Economies) 

Nhà cung ứng chuyên môn hóa 

(Specialized suppliers) 

Quy tụ lao động(labor market 

pooling) 

Lan tỏa kiến thức (knowledge 

spillovers) 

Hiệu ứng quy tụ 

Những công cụ của chính 

sách thương mại (The 

Instruments of Trade Policy) 

Thuế quan 

Trợ cấp xuất khẩu 

Yêu cầu hàm lượng nội địa 

Chính sách ngoại thương Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(Foreign direct investment) 

Chính sách thương mại tại 

các nước đang phát triển 

Công nghiệp hóa thay thế nhập 

khẩu (Import-Substituting 

Industrialization) 

Lập luận nghành còn non trẻ 

(The Infant Industry 

Argument) 

Những nhân tố quyết định 

lợi thế cạnh tranh quốc gia 

Porter, M. E. (2012). 

Competitive Advantage of 

Nations. HoChiMinh 

City, CA: Nhà xuất bản 

Trẻ 

Vai trò của sự kiện lịch sử- sự 

ngẫu nhiên 

Vai trò của chính phủ 

Tác giả dùng các lý thuyết từ giáo trình kinh tế quốc tế (Obstfeld, Melitz, & Krugman, 2017) 

để chỉ ra những tác động của chiến tranh thương mại, sau đó đối chiếu với các số liệu thống 

kê để kiểm tra. Cuối cùng tác giả dùng Lý thuyết lợi thế cạnh tranh quốc gia (Porter, 2012) để 

làm căn cứ đề xuất những chính sách phù hợp cho chính phủ và chính quyền các địa phương. 
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Kết Quả Và Thảo Luận 

Chương 1: Tác Động Ngắn Hạn Của Cuộc Chiến Thương Mại Tới Các Doanh Nghiệp 

        Tại Việt Nam 

1.1 Tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán 

 Thị trường chứng khoán suy yếu. Tác động sớm nhất và rõ ràng nhất từ cuộc chiến 

không phải là thương mại hàng hóa mà là ở thị trường tài chính chứng khoán. Trong năm 

2018, VN-Index từng lập đỉnh cao mới trong lịch sử ở mức 1.211 điểm (ngày 10/4/2018), 

nhưng sau đó lại có quá trình sụt giảm mạnh 27% xuống đáy 888 điểm (ngày 30/10/2018) 

(Hình 1.1). Thị trường chứng khoán biến động mạnh trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có 

tốc độ tăng trưởng mạnh nhất 10 năm xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan trong đó có 

tình trạng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và chính sách tăng lãi suất của 

FED. Các nhà đầu tư nước ngoài muốn tránh rủi ro đã rúi khỏi các thị trường mới nổi về 

những thị trường phát triển. 

 

Hình 1.1 Chỉ số VN-Index trong 5 năm : 2014-2019 

Nguồn: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

 Chúng ta đều có thể biết rằng một trong những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh 

của một quốc gia là vốn (Porter, 2012). Kênh huy động vốn thật sự cho các doanh nghiệp tại 

Việt Nam chủ yếu đến từ ngân hàng, từ lâu cả doanh nghiệp và nhà nước đã mong muốn một 

kênh huy động vốn mới là thị trường chứng khoán. Nhưng tác động của cuộc chiến thương 

mại đã làm chậm lại đáng kể việc phát triển thị trường vốn này. Các nhà đầu tư nội lo sợ cũng 

rút vốn khỏi thị trường chứng khoán và tìm kênh đầu tư mới, đa phần trong đó là vào bất 

động sản, ngoài ra sự suy giảm đột ngột của thị trường chứng khoán cũng góp phần làm chậm 

tốc độ cổ phần hóa của các DNNN. Những tác động này rất có hại cho sự phát triển của 

doanh nghiệp tư nhân nội và cho cả nền kinh tế nói chung. 
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1.2 Tác động tới tỷ giá 

 Tỷ giá biến động. Chịu tác động rõ ràng tiếp theo chính là thị trường tài chính tiền tệ. 

Ta có thể thấy đồng NDT xuống giá rất nhanh kể từ khi chiến tranh thương mại xảy ra, từ 

mức 6,34 NDT/1 USD vào đầu tháng ba năm 2018 và lên tới đỉnh điểm 6,94 NDT /1 USD 

vào tháng 11 năm 2018. Cho đến bây giờ khi đang trong quá trình hưu chiến và đàm phán thì 

tỷ giá vẫn ở mức khá cao 6,71 NDT/ 1 USD. 

 

Hình 1.2 Tỷ giá USD/CNY năm 2015-2019 

Nguồn: BloombergMarkets 

 Có ba lý do chính làm cho tỷ giá giữa hai đồng tiền này biến động. Đầu tiên, trong 

cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới 

(International Monetary Fund, 2019) thì kết quả là sẽ ảnh hưởng lớn tới cả hai bên và cho cả 

nền kinh tế thế giới. Nhưng nền kinh tế chịu ảnh hưởng lớn nhất sẽ là Trung Quốc. Quốc gia 

xuất khẩu lớn nhất trên thế giới này trong năm 2017 đã đạt kim ngạch xuất khẩu 2263 tỷ 

USD trong đó riêng Hoa Kỳ khoảng 505,47 tỷ USD (World Integrated Trade Solution, 2019) 

chiếm 22,34 % trong tổng kim ngạch xuất khẩu và là đối tác xuất nhập khẩu lớn nhất của 

Trung Quốc. Trong khi hàng hòa Hoa Kỳ xuất khẩu sang Trung Quốc 129,89 tỷ USD trong 

năm 2017 (United States Census Bureau, 2019) chỉ chiếm 8,4% tổng lượng xuất khẩu của 

Hoa Kỳ (United States Census Bureau, 2019). Điều này đã làm phát sinh tâm lý lo ngại ở các 

nhà đầu tư, một làn sóng thoái vốn khỏi thị trường Trung Quốc và đồng NDT nhanh chóng 

xảy ra. Đồng NDT nhanh chóng mất giá.  

 Lý do thứ hai chính là phản ứng của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC). 

Trước những phản ứng của thị trường thì PBOC không thể hiện bất cứ động thái nhằm kiềm 
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hãm đà lao dốc của đồng nhân dân tệ thậm chí còn thú đẩy điều đó khi giảm tỷ giá tham 

chiếu mạnh nhất trong vòng 2 năm (CNBC, 2018) cho tới tháng 9/2018 sau khi họ nhận 

nhiều chỉ trích từ Hoa Kỳ và phải tránh mốc 7 NDT/ 1USD (Reuters, 2018 ), mốc nhạy cảm 

có thể gây phát sinh một cuộc chiến tranh tiền tệ và có thể gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của 

các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư cho rằng hàm ý hành động làm ngơ của PBOC chính là để hỗ 

trợ cho xuất khẩu trong bối cảnh các mặt hàng Trung Quốc bị Hoa Kỳ áp thuế. Thuế làm cho 

các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ tăng giá trong khi việc đồng 

NDT mất giá sẽ làm cho giá bán hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc giảm xuống để bù đắp 

lại. Tác động của từ cuộc chiến cũng làm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm 

xuống qua các quý cùng với sự nghi ngờ về các con số thống kê có xu hướng thổi phồng các 

thành tựu của chính phủ Trung Quốc làm cho các nhà đầu tư tin rằng PBOC sẽ nới lỏng tiền 

tệ trong một chừng mực nào đó nhằm kích thích tăng trưởng.  

 

Hình 1.3 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc hàng quý năm 2017-2018 

Nguồn: NBS 

 Lý do thứ ba đến từ sức khỏe nền kinh tế Hoa Kỳ. Nền kinh tế Hoa Kỳ có một năm 

2018 phát triển khá tốt với mức tăng trưởng 2,9 % (Bureau of Economic Analysis , 2019) tỷ 

lệ thất nghiệp thấp nhất trong vòng 10 năm (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2019) nên dựa 

vào đó FED cũng tăng lãi suất 4 lần trong năm 2018 góp phần làm cho đồng USD tăng so 

với. các đồng tiền khác. 

 Trước tình hình này về phía NHNN VN thì họ vẫn muốn giữ ổn định tỷ giá giữa đồng 

USD và VND để tránh làm ảnh hưởng tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam. 

Nhưng việc đồng NDT xuống quá sâu so với đồng USD cũng đồng nghĩa đồng VND lên giá 

so với đồng NDT. Sức ép lên tỷ giá giữa VND và USD bắt đầu tăng lên. Thật ra về bản chất 

việc này không phải lần đầu tiên xảy ra, năm 2015 khi trong 3 ngày liên tiếp PBOC lần lượt 
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hạ tỷ giá tham chiếu với các mức 2%, 1,6% và 1,1%. Ngay sau đó dù muốn ổn định tỷ giá 

đồng tiền nhưng NHNN Việt Nam đã tăng biên độ tỷ giá VND/USD từ 1% lên 2%, kéo theo 

phạm vi biến động tỷ giá có thể lên rất cao. Mặc dù đây không phải động thái làm giảm giá 

đồng tiền trực tiếp, nhưng về bản chất có tác động tương tự do tiền đồng đang giao dịch ở 

mức trần trong thời điểm đó. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn do tác động ngoại quan vì thời điểm 

đó không có bất cứ biến cố nào lớn trong nền kinh tế nội địa của Việt Nam. Điểm khá tương 

đồng với trường hợp xảy ra trong nghiên cứu này. 

 Trước những yếu tố tác động từ việc giảm giá của đồng NDT ngay lập tức đồng VND 

phản ứng, cụ thể tỷ giá ngày 9/3/2018 là 1 USD đổi được 22 790 VNĐ  nhưng chỉ 6 tháng 

sau vào ngày 10/3/2018 tỷ giá thay đổi 1 USD đổi được 23 340 VNĐ (Vietcombank, 2019) 

 

Hình 1.4 Tỷ giá USD/VND năm 2019 

Nguồn: BloombergMarkets 

 Với dự trữ ngoại hối cao kỷ lục đạt 63,5 tỷ USD thì NHNN VN (Thanh Niên, 2018) 

đã nhanh chóng có quyết định can thiệp vào thị trường bằng cách bán ra hơn 3 tỷ (Vnexpress, 

2018) USD trước bối cảnh đồng VND chịu sức ép từ việc đồng NDT giảm giá và chiến tranh 

thương mại leo thang. 

 Ảnh hưởng tới các doanh nghiệp. Việc tỷ giá thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp và 

trước tiên tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu họ sẽ 

được lợi về mặt tỷ giá và ngược lại đối với doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên liệu hay 

hàng hóa thì sẽ chịu thiệt hại do bị đội giá nhập khẩu.  

 Tình huống các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong ngành Thép. Các doanh 

nghiệp sản xuất Thép và Tôn ở Việt Nam luôn trong tình trạng phải nhập nguyên liệu về để 
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sản xuất (Hình 1.5) nên việc biến đổi tỷ giá sẽ làm cho các doanh nghiệp này là một trong 

những người cảm nhận ảnh hưởng đầu tiên.  

 

Hình 1.5 Giá trị xuất-nhập khẩu thép tại Việt Nam 

Nguồn: TCTK VN 

 Sự thay đổi tỷ giá theo hướng rớt giá của đồng VND so với đồng USD gây ra thiệt hại 

lớn cho những doanh nghiệp ngành Thép không quản lý tốt về rủi ro tài chính tiền tệ do họ 

chưa chủ động được nguồn nguyên liệu trong khi các hợp đồng sản phẩm đã ký kết và chốt 

giá trước đó. Chi phí nguyên liệu gia tăng và kết quả là hàng loạt các doanh nghiệp lớn trong 

ngành bị ảnh hưởng lớn đến kinh doanh và sản xuất.  

 Trường hợp công ty Thép Nam Kim. Tình hình kinh doanh của Nam Kim bị ảnh 

hưởng nặng nề, trong báo cáo giải trình mà công ty này gửi lên cho SSC đã trình bày rõ 

nguyên nhân “giá nguyên vật liệu biến động lớn làm ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh 

doanh”. Điều này thể hiện rõ ràng trong Hình 1.6. Cho đến Quý 4 năm 2018 thì doanh nghiệp 

này đả phải chịu thua lỗ nghiêm trọng Hình 1.7. 

Đơn vị: Triệu VND 

Hình 1.6 Tình hình kinh doanh công ty Thép Nam Kim năm 2018 
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Nguồn: BCTC công ty cổ phần Thép Nam Kim 

 Đơn vị: Triệu VND 

Hình 1.7 Lợi nhuận thuần công ty Thép Nam Kim năm 2017-2018 

Nguồn: BCTC công ty cổ phần Thép Nam Kim 

 Tình huống các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong ngành Thủy sản. Điểm 

đặc trưng của các doanh nghiệp ngành thủy sản tại Việt Nam đó là họ làm chủ được phần lớn 

nguồn nguyên liệu, nguồn nguyên liệu nội địa dồi dào và giá rẻ, được thu mua bằng VND 

nhưng thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của họ lại là thị trường nước ngoài nơi họ thanh 

toán sản phẩm bằng USD, chính vì đặc trưng này nên doanh nghiệp thủy sản là những doanh 

nghiệp được lợi trước tiên khi biến động tỷ giá xảy ra theo hướng đồng USD tăng giá.  

 Trường hợp công ty cổ phần Vĩnh Hoàn. Chúng ta có thể thấy trong giai đoạn đỉnh 

điểm của đợt biến động tỷ giá là quý 3 năm 2018 thì cũng là lúc Vĩnh Hoàn đạt các hệ số tài 

chính tốt nhất (Hình 1.8). Điều này cho thấy các doanh nghiệp đã được hưởng lợi rất nhiều từ 

việc thay đổi tỷ giá do tác động về mặt tỷ giá của chiến tranh thương mại. 
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Hình 1.8 Tình hình kinh doanh năm 2018 Công ty Vĩnh Hoàn 

Nguồn: Báo cáo tài chính công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 

1.3 Tác động đến dòng vốn đầu tư FDI 

 Cơ hội từ làn sóng FDI chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam. Những năm 

gần đây âm ỉ làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á 
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thiểu, điều kiện làm việc cho lao động và yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, mặt khác chính 

quyền sở tại cũng không còn đặt ưu tiên vào những ngành thâm dụng lao động cao mà thay 

vào đó là các ngành mang hàm lượng khoa học kỹ thuật cao. Nay lại thêm cuộc chiến thương 

mại Trung - Mỹ làm cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Trung Quốc phải chịu thêm 

thuế xuất khẩu vào Hoa Kỳ làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp, những 

yếu tố này thúc đẩy càng mạnh việc dịch chuyển sản xuất nhóm ngành công nghiệp chế biến 

chế tạo từ Trung Quốc sang khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ. Việt Nam, một quốc gia tham 

gia rất nhiều hiệp định FTA và là đất nước duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao trên thế giới sẽ 
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 Trong quý 1 năm 2019, lượng vốn FDI đăng ký đầu tư bằng 186,2% so với cùng kỳ 

năm 2018 (Hình 1.9). Tỷ trọng đầu tư vào nghành công nghiệp chế biến chế tạo ở mức 

77,72% so với mức 59,36% quý 1 năm 2018. Thống kê cũng cho thấy quý 1 năm 2019 Trung 

Quốc trở thành quốc gia đầu tư nhiều thứ 4 vào Việt Nam với tỷ lệ 9,26 %, một tỷ lệ cao 

hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. 

 

Hình 1.9 Tình hình đầu tư FDI vào Việt Nam năm 2018 và quý 3 năm 2019 

Nguồn: TCTK VN 

 Rủi ro công nghệ cũ lạc hậu từ Trung Quốc dịch chuyển sang Việt Nam. Chiến 

tranh thương mại và trước đó là chính sách Made in 2025 của chính phủ Trung Quốc với định 

hướng dịch chuyển sản xuất sang các ngành công nghệ cao ít thâm dụng lao động và 

giảmtac1động tới môi trường, không còn ưu tiên cho các doanh nghiệp với công nghệ cũ lạc 

hậu cùng với đó là việc Việt Nam chưa có chiến lược và những hàng rào kỹ thuật thành luật 

lệ mang tính sàng lọc trong tiếp nhận vốn đầu tư FDI đã biến Việt Nam thành một điểm đến 

lý tưởng cho các công nghệ cũ, lạc hậu tại Trung Quốc. Những năm gần đây không ít những 

vụ việc gây ô nhiễm môi trường tại Việt Nam đã làm cho dư luận xã hội phản ứng kịch liệt. 
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Trung Quốc bị Hoa Kỳ áp thuế. Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam bị tác động kép trong 

trường hợp này, một mặt do Việt Nam cũng nằm trong chuổi cung ứng toàn cầu và xuất khẩu 

rất nhiều vào thị trường Trung Quốc và từ Trung Quốc hoàn thiện sản phẩm và xuất khẩu tiếp 

vào thị trường Hoa Kỳ để tiêu thụ, việc hàng Trung Quốc bị áp thuế cũng sẽ làm ảnh hưởng 

không nhỏ tới các doanh nghiệp Việt Nam nằm trong chuỗi sản xuất. Mặt khác thì cũng có rất 

nhiều mặt hàng mà doanh nghiệp Việt Nam cũng xuất khẩu trong top đầu vào thị trường Hoa 

Kỳ, việc hàng Trung Quốc bị áp thuế sẽ tạo khoảng trống thị trường và các doanh nghiệp có 

thể tận dụng cơ hội này. 

 

Hình 1.10 Tỷ lệ thành phần hàng hóa Trung Quốc bị Hoa Kỳ áp thuế 

Nguồn: The Economist Intelligence Unit 

 Hàng Việt Nam thế chân hàng Trung Quốc tại thị trường Hoa Kỳ. Các mặt hàng thế 

mạnh trong xuất khẩu của Việt Nam như may mặt, giày dép, hải sản, linh kiện điện tử, gỗ vào 

thị trường Hoa Kỳ đều là những mặt hàng mà Trung Quốc bị Hoa Kỳ áp thuế. Nên Việt Nam 

có cơ hội lớn để cạnh tranh với các đối thủ còn lại để lấp đầy khoảng trống của hàng hóa 

trong các ngành nói trên của Trung Quốc tại thị trường Hoa Kỳ ngoài ra cũng phải tính tới 

việc các đơn hàng xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ được chuyển giao từ Trung Quốc tới Việt 
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Hình 1.11 Lượng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2017 

Nguồn: TCTK VN 

 Tính chất đặc trưng của các ngành được lợi này tại Việt Nam cũng khá rõ ràng, những 

ngành như Dệt may, Giày dép, Gỗ, Hải sản là các doanh nghiệp của người Việt. Với các mặt 

hàng như Linh kiện, máy móc thiết bị tại Việt Nam thì lại là sân chơi của các doanh nghiệp 

FDI.  

 Theo một phân tích mới nhất của The Economist Intelligence Unit thì trong nhóm mặt 

hàng linh kiện điện tử thì Việt Nam cùng Malaysia là hai quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất 

từ cuộc chiến thương mại. Đối với nhóm mặt hàng may mặt thì Việt Nam, Ấn Độ và 

Bangladesh đạt được nhiều lợi ích nhất từ khoảng trống bỏ lại của hàng hóa trung Quốc tại 

Hoa Kỳ. Những con số thống kế sơ bộ xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ cả năm 2018 đã 

minh chứng cho điều này. 

 

Hình 1.12 Giá trị một số mặt hàng chủ lực xuất khẩu từ Việt vào Hoa Kỳ năm 2017-2018 

Nguồn: TCTK VN 
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 Thị trường Trung Quốc tăng trong ngắn hạn và thu hẹp trong trung hạn. Trong ngắn 

hạn Việt Nam nằm trong chuỗi cung ứng và chịu thiệt ảnh hưởng gián tiếp khi hàng hóa 

Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ khó khăn hơn, nhưng cũng sẽ có nhiều doanh nghiệp 

Trung Quốc tranh thủ khoảng thời gian giữa các đợt thuế để xuất những đợt hàng cuối cùng 

càng nhiều càng tốt vào thị trường Hoa Kỳ trước khi kỳ hạn 1/1/2019 khi đó mức thuế bị áp 

từ 10% lên 25%, các doanh nghiệp Việt cũng sẽ được hưởng lợi từ việc này khi nhu cầu từ 

Trung Quốc trong một số ngành không giảm mà ngược lại tăng. 

 Trong trung hạn thì cuộc chiến thương mại sẽ làm nền kinh tế Trung Quốc chậm lại, 

dẫn đến nhu cầu tiêu thụ nội địa của đất nước này suy giảm, các công ty của Trung Quốc 

quay lại dồn sức cạnh tranh trong thị trường nội địa cũng sẽ làm các doanh nghiệp Việt Nam 

xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc gặp khó khăn. 

 

Hình 1.13 Giá trị một số mặt hàng chủ lực xuất khẩu từ Việt Nam vào Trung Quốc năm 

2017-2018 

Nguồn: TCTK VN 
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chính xác số đơn kiện bán phá giá từ năm 2013 đến hết năm 2017. Việc được chính phủ hỗ 

trợ và hưởng lợi từ việc đồng NDT xuống thấp đã nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa 

Trung Quốc tại Việt Nam, các mặt hàng Việt Nam bắt đầu gặp khó ngay tại thị trường nội địa 

khi bị hàng Trung Quốc cạnh tranh mạnh mẽ. 

 Trường hợp mặt hàng nhôm. Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại 

Việt Nam nhận được hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một 

số sản phẩm nhôm thanh định hình có xuất xứ từ Trung Quốc. Bên yêu cầu vụ kiện là 4 công 

ty đại diện của ngành sản xuất trong nước. Theo Hiệp hội Nhôm Việt Nam, thị phần nhôm 

Trung Quốc đang tăng đột biến. Nếu năm 2017, nhôm Trung Quốc chiếm 30% thị phần tại 

Việt Nam, nhôm trong nước giữ 70% thì năm 2018, vị trí đảo ngược hoàn toàn với 70% thị 

phần thuộc về Trung Quốc, nhôm trong nước vỏn vẹn còn 30% (VTV News, 2019). 

 Để giúp các doanh nghiệp đương đầu với thách thức từ chiến tranh thương mại chính 

phủ Trung Quốc vừa thông qua việc giảm thuế VAT từ 16% xuống 13% cho nhóm ngành sản 

xuất chế tạo (Chinadaily, 2019). Trước đó theo các báo cáo của Ủy ban Thương mại Quốc tế 

Hoa Kỳ cũng đã cho thấy chính phủ Trung Quốc đã hổ trợ dưới nhiều hình thức khác nhau 

cho các doanh nghiệp trong nước họ để tăng sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. 

Không loại trừ việc chính phủ Trung Quốc sẽ gia tăng thực hiện những biện pháp này để hỗ 

trợ các doanh nghiệp của họ tìm đầu ra cho sản phẩm trước những khó khăn do cuộc chiến 

thương mại gây ra. 

1.5 Rủi ro hàng hóa Hoa Kỳ, Trung Quốc dùng Việt Nam làm điểm tạm nhập trước 

khi xuất khẩu vào thị trường khác. 

 Việt Nam đang tham gia 12 hiệp định FTA, một Hiệp định FTA với EU đã kết thúc 

đàm phán và đang đợi thông qua trong thời gian tới cùng với hệ thống pháp luật vẫn đang 

trong quá trình hoàn thiện nên có thể nói đây là nơi lý tưởng để hàng hóa Trung Quốc, Hoa 

Kỳ thực hiện các bước đi để lẩn tránh thuế và tìm đầu ra mới cho các sản phẩm của mình. 

Nếu bị các nước điều tra ra việc các doanh nghiệp Việt tiếp tay cho hành vi lẫn tránh thuế thì 

các mặt hàng Việt cũng sẽ phải chịu mức thuế tương tự như các quốc gia mượn Việt Nam 

làm quốc gia lẫn tránh thuế. Điều này sẽ làm ảnh hưởng lớn không chỉ một vài doanh nghiệp 

mà là toàn ngành. 

 Trường hợp sản phẩm lốp cao su cho xe khách và xe tải. Lượng sản phẩm xuất khẩu 

của Việt Nam vào thị trường EU đã tăng đột biến, dẫn tới việc có thể EC sẽ tiến hành điều tra 

lẩn tránh thuế hoặc điều tra chống bán phá giá đối với doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. 
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 Đơn vị: Chiếc 

Hình 1.14 Tình trạng xuất khẩu mặt hàng lốp xe tải vào thị trường EU năm 2018 

Nguồn: Cục phòng vệ thương mại 
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Chương 2: Tác Động Dài Hạn Của Cuộc Chiến Thương Mại Tới Các Doanh Nghiệp Tại 

        Việt Nam 

2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm. 

 Theo dự báo của IMF thì tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ là 3,5% trong năm 

2019 và 3,6% vào năm 2020, thấp hơn 0,2 và 0,1 % so với dự báo của tháng 10 năm 2018 mà 

một trong những nguyên nhân chính là do căng thẳng thương mại Trung Quốc - Hoa Kỳ. Tốc 

độ tăng trưởng thấp cũng đồng nghĩa nhu cầu thế giới giảm, đây chính là một khó khăn cho 

nền kinh tế Việt Nam vốn phụ thuộc vào xuất nhập khẩu và có tính mở cao. 

2.2 Chuỗi sản xuất toàn cầu thay đổi mang lại nhiều thách thức và cơ hội. 

 Trung Quốc được xem như là công xưởng của thế giới đồng thời cũng là quốc gia đối 

tác xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam nên việc hàng hóa Trung Quốc bị áp thuế cao đồng 

nghĩa thị trường bị thu hẹp, các doanh nghiệp Việt nằm trong chuổi cung ứng sẽ gặp khó. Các 

công ty tại Trung Quốc cũng sẽ dịch chuyển trước những biến động trong cuộc chiến thương 

mại, đây sẽ là cơ hội và cũng sẽ là thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt. 

2.3 Cú hích cho mảng công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam phát triển. 

 Việc các doanh nghiệp sản xuất dịch chuyển đến Việt Nam đồng nghĩa với việc họ 

cũng sẽ muốn tận dụng các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam vốn yêu cầu cao về 

nguồn gốc xuất xứ cũng sẽ tạo điều kiện cho mảng công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam có điều 

kiện phát triển theo. 

2.4 Việt Nam đối mặt với rủi ro rơi vào tầm ngắm của chính phủ Hoa Kỳ. 

 Vào tháng 5/2018 Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố áp mức thuế chống bán phá giá là 

199,76% cũng như thuế đặc biệt 256,44% lên sản phẩm thép cuộn từ Việt Nam nhưng có 

nguồn gốc Trung Quốc (CafeF, 2018). Tình trạng này chắc chắn sẽ gia tăng trong bối cảnh 

cuộc đàm phán Mỹ-Trung vẫn đang kéo dài, hàng hóa Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để xuất 

vào Mỹ. Cán cân thượng mại Hoa Kỳ-Việt Nam cũng sẽ khó thay đổi trong ngắn hạn. Tất cả 

những điều này, làm ảnh hưởng tới uy tín của Việt Nam và rơi vào tầm ngắm điều tra của 

chính phủ Hoa Kỳ. 
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Một Số Khuyến Nghị Cho Chính Phủ Việt Nam Và Chính Quyền Địa Phương  

Nhằm Hỗ Trợ Cho Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam Phát Triển. 

1. Thu hút vốn FDI có chọn lọc 

 Chính phủ và chính quyền các địa phương cần thu hút FDI một cách chọn lọc và có 

chiến lược cụ thể. Nên tập trung thu hút, khuyến khích các dự án nhằm thay thế các mặt hàng 

cần phải nhập khẩu, có vị trí cao trong chuỗi giá trị. Ưu tiên các doanh nghiệp công nghệ cao 

liên doanh với các doanh nghiệp Việt Nam. Các cấp chính quyền cần tránh tư tưởng cục bộ 

địa phương, tư duy nhiệm kỳ thu hút FDI chỉ để lấy thành tích từ đó không có chọn lọc và 

chấp nhận cho những công ty với những công nghệ cũ gây ô nhiễm môi trường đồng thời 

cũng cần có quy hoạch bảo vệ môi trường phù hợp, có sự tham gia của người dân. Việc đánh 

giá tác động môi trường có sự tham gia của người dân nên là yêu cầu bắt buộc trong các 

chương trình phát triển cấp quốc gia và địa phương. 

2. Khơi thông nguồn vốn cho các Doanh nghiệp 

 Việt Nam sẽ phải đối đầu với hàng hóa từ Trung Quốc tràn ngập vào thị trường trong 

nước và cạnh tranh trên cả những thị trường khác ngoài Hoa Kỳ, chính phủ cần có chính sách 

khơi thông nguồn vốn cho các doanh nghiệp từ đó nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh 

nghiệp trước các đối thủ. 

3. Chính quyền các địa phương cần chủ động hỗ trợ và lắng nghe các doanh nghiệp 

 Báo cáo PCI năm 2018 chỉ ra vấn đề rất đáng lo ngại, tỉnh đứng đầu PCI lại là điều 

đáng lo ngại. Điểm số củ những tỉnh đứng đầu danh sách có sự chững lại là điều đáng lo ngại. 

Những tỉnh đứng đầu sau khi đã triển khai nhiều sáng kiến ở những khâu dễ cải cách như 

đăng ký doanh nghiệp, dường như lại vấp phải hiện tượng “đụng trần thể chế” nên khó có thể 

triển khai các sáng kiến để tăng tốc cải cách. Chính quyền địa phương cần phải tăng cường 

công khai, minh bạch hơn nữa, nâng cao chất lượng lao động và các dịch vụ hỗ trợ doanh 

nghiệp, cũng như cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính sau đăng ký doanh nghiệp. 

4. Xây dựng chiến lược thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phụ trợ 

 Trong bối cảnh dịch chuyển chuổi sản xuất trên thế giới thì đây chính là thơi cơ tốt để 

Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Nhà nước cần có chính sách thúc đẩy ngành công 

nghiệp phụ trợ, giảm thuế doanh nghiệp, thuế nhập khẩu máy móc cho các công ty thuộc 

nhóm ngành công nghiệp phụ trợ. Chính phủ cần đàm phán với các công ty FDI nhằm tăng tỷ 

lệ nội địa hóa, tạo điều kiện cho các công ty trong nước tham gia vào các chuỗi cung ứng một 

cách dễ dàng hơn.  
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5. Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực lâu dài 

 Theo báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam 2018 (Malesky, et al., 

2018), khảo sát các doanh nghiệp FDI thì các doanh nghiệp này không gặp khó khi tuyển 

dụng lao động phổ thông nhưng khi muốn tìm kiếm lao động lành nghề, có kỹ năng cao như 

cán bộ kỹ thuật, giám sát và quản lý: 74% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn khi tuyển 

dụng vị trí cán bộ kỹ thuật. Tương tự, số doanh nghiệp cho biết khó tuyển được các vị trí 

giám sát và quản lý là rất cao, lần lượt là 84% và 91% .  

 Để có thể đi sâu vào chuỗi giá trị sản xuất yêu cầu về con người là rất cao, chính phủ 

cần phải có chiến lược đào tạo lâu dài, đi từ gốc tránh tình trạng thừa thầy thiếu thợ, đào tạo 

đi vào thực chất, gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp. Có chính sách thuế thu nhập ưu đãi 

và lưu trú dễ dàng cho nhân lực ở một số ngành công nghệ cao hoặc công nghiệp phụ trợ 

nhằm thu hút lao động nước ngoài có trình độ cao mà trong nước còn thiếu và cần thời gian 

đào tạo lâu dài. 

6. Ngân hàng nhà nước cần linh hoạt trong linh động trong điều hành tỷ giá. 

 Theo các nghiên cứu (Le, 2005) (Nguyen & Trinh, 2019)  đều giống nhau ở kết luận 

việc chuyển sang một cơ chế tỷ giá hối đoái trung tâm linh hoạt bất kể chính sách tiền tệ đi 

kèm như thế nào sẽ chỉ có lợi cho Việt Nam nếu đất nước chỉ bị tác động bởi các cú sốc nước 

ngoài. Ngân hàng nhà nước cần tiếp tục chính sách tỷ giá trung tâm  như hiện tại và linh hoạt 

trong việc điều chỉnh tỷ giá.  

 Chỉ điều chỉnh tỷ giá để giảm áp lực thị trường chứ tuyệt đối không nên chủ động phá 

giá đồng tiền. Một nghiên cứu mới đây (Vo, Vo, & Zhang, 2019) đã chỉ ra rằng Việt Nam sẽ 

chỉ có một vài lợi ích ngắn hạn khi phá giá đồng tiền, còn về dài hạn rất nhiều ngành sẽ bị 

ảnh hưởng tiêu cực. Việt Nam là một nước có lượng xuất nhập khẩu tương đương nhau do 

chưa chủ động được trong chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, việc phá giá đồng tiền chưa chắc 

mang lại lợi ích gì cho nền kinh tế ngược lại còn thúc đẩy lạm phát và sự chú ý và tấn công 

trả đũa từ các nước lớn trong bối cảnh phòng trào bảo hộ đang lên tại các nước lớn. 
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7. Giám sát chặt các hoạt động lẫn tránh thuế của các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước 

 Bộ công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đẩy mạnh giám sát ngay từ khâu nhập 

khẩu vào trong nước những mặt hàng có dấu hiệu lẫn tránh thuế cùng với các dự án đầu tư 

mà nhà đầu tư tư không có ý định sản xuất mà chỉ nhằm thực hiện hoạt động chế biến giả tạo, 

tạm nhập tài xuất vào các thị trường Hoa Kỳ và EU nhằm lẫn tránh thuế. Giám sát chặt chẽ 

việc cấp giấy chứng nhận Xuất xứ Việt Nam cho hàng xuất khẩu, đồng thời phối hợp với Bộ 

Tài Chính, Tổng cục Hải Quan nhằm phát hiện các mặt hàng tăng xuất khẩu một cách đột 

biến mà không phải do tăng trưởng dản xuất nội địa. Chính phủ cần phải nhanh chóng xây 

dựng hệ thống quy định một cách chặt chẽ vể việc hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt 

Nam nhằm tạo hành lang pháp lý chống gian lận về thương mại. 

8. Bảo vệ thị trường trong nước 

 Bộ Công Thương cần phải thực hiện biện pháp phòng vệ thương mại cần thiết để bảo 

vệ cho việc sản xuất hàng hóa trong nước trước hành động bán phá giá, trợ cấp của các quốc 

giá dành cho hàng hóa của họ xuất vào Việt Nam. Bộ cũng cần đẩy mạnh việc cảnh báo sớm 

trong lĩnh vực phòng vệ thương mại nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để phân tích nguy cơ bị nước ngoài khởi 

kiện hoặc nguy cơ hàng nhập khẩu gia tăng đột biến ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất trong 

nước. 

9. Thực hiện chính sách mềm mỏng và linh động với chính phủ Hoa Kỳ, hướng đến 

việc công nhận nền kinh tế thị trường 

 Chúng ta không loại trừ khả năng sau Trung Quốc thì Hoa Kỳ sẽ hướng đến những 

quốc gia có sự mất cân bằng cán cân thương mại đối với họ. Việt Nam là nước đứng thứ 5 

trong số các nước thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ cùng với việc chưa được Hoa Kỳ công 

nhận là nền kinh tế thị trường làm cho nguy cơ này là không nhỏ. Chính phủ cần có chiến 

lược dài hạn để giúp Việt Nam đáp ứng các yêu cầu của Hoa Kỳ để được công nhận là nền 

kinh tế thị trường, trong ngắn hạn cần có những hành động khéo léo nhằm giảm mất cân bằng 

cán cân thương mại và ngăn chặn hành vi các doanh nghiệp nước khác mượn Việt Nam để 

xuất khẩu vào Hoa Kỳ nhằm lẩn tránh thuế đẻ tránh rơi vào tầm ngắm của Hoa Kỳ. 
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